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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

Khoanh  vào chữ cái đặt  trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:  
 

Câu 1 (0,5 điểm):  HIV không lây qua đường nào? 

A. Đường tình dục.                                      B. Đường máu. 

C. Từ mẹ sang con.                                      D. Tiếp xúc thông thường  

Câu 2 (0,5 điểm): Để bảo quản một số đồ dùng trong gia  đình được làm từ tre, mây, 

song, người ta sử dụng loại sơn nào? 

A. Sơn dầu               B. Sơn tường                 C. Sơn cửa                D. Sơn chống gỉ. 

Câu 3 (0,5 điểm): Vì sao người ta làm lưỡi dao bằng thép mà không làm bằng nhôm?  

A. Vì thép rẻ hơn nhôm.                       B. Vì thép cứng, và bền hơn nhôm. 

C. Vì thép đẹp hơn nhôm.                    D. Vì thép dễ dàng tìm mua hơn nhôm. 

Câu 4 (0,5 điểm): Phụ nữ có thai cần nên tránh làm việc nào dưới đây? 

A. Lao động nặng, tiếp xúc với các chất độc hoá học.     

B. Tập thể dục vào buổi sáng. 

C. Nghỉ ngơi nhiều.  

D. Đi khám thai định kỳ : 3 tháng 1 lần. 

Câu 5 (1 điểm): Đánh số thứ tự mô tả sự hình thành của cơ thể người: 

              Trứng kết hợp với tinh trùng 

               Phôi 

               Bào thai 

               Em bé 

               Hợp tử 

Điểm Nhận xét của giáo viên 
GV trông, chấm thi 

(Kí, ghi rõ họ tên) 
………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 



Câu 6 (2 điểm): Nối ô ở cột A với ô ở cột B cho thích hợp: 

Cột A  Cột B 

1. Thép a/ Xây tường, lát sân. 

2. Gạch b/ Bắc cầu qua sông, làm đường ray xe lửa. 

3. Đá vôi c/ Làm khung cửa, các dụng cụ làm bếp. 

4. Nhôm d/ Sản xuất xi măng. 

 

Câu 7 (2 điểm): Hãy điền chữ Đ vào        trước ý đúng, chữ S vào         trước ý sai.       

        Bệnh viêm não lây truyền qua đường tiêu hóa. 

        Đồng có tính chất: là kim loại có ánh kim màu đỏ nâu, dẻo, dễ dát mỏng, có thể uốn 

thành hình dạng bất kì, cách nhiệt, cách điện. 

        Cách phòng bệnh chung cho các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết và viêm não là: dọn vệ 

sinh nhà ở và môi trường xung quanh, diệt muỗi, diệt bọ gậy, tránh để muỗi đốt. 

         Rượu, bia có thể gây ra những bệnh về đường tiêu hoá, về tim mạch, về thần kinh. 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1 (1,5 điểm): Ở tuổi dậy thì, em cần phải làm gì? (nêu ít nhất 3 việc làm) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……....………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………....………………………………………………………………………………… 

Câu 2 (1,5 điểm): Em có thể làm gì để thực hiện an toàn giao thông đường bộ? (nêu ít 

nhất 3 việc làm) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……....………………………………………………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………

……………………....……………………………………………………………………… 

 

CMHS 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

GVCN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 


